	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 938/QĐ-UBND
	An Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU TÀI LIỆU THUYẾT MINH VÀ BÁO CÁO PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH GỬI CƠ QUAN TÀI CHÍNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu tài liệu thuyết minh và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính, gồm:

1. Công văn phân khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm của đơn vị dự toán cấp I theo mẫu số 01, 02, 03, 04 và phụ lục số 01 đính kèm.

2. Công văn thẩm định phân khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm của cơ quan tài chính các cấp theo mẫu số 05, 06 và phụ lục số 02 đính kèm.

3. Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm của đơn vị dự toán cấp I theo mẫu số 07, 08 và phụ lục số 03 đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ năm ngân sách 2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Văn Nưng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UBND TỈNH AN GIANG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        TÊN ĐƠN VỊ



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

                  


     Số: ………/………

      …………, ngày ……… tháng …… năm ………

		V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm……





   Kính gửi:
Sở Tài chính


Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;


Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…/…… của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… cho các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh;


Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước hiện hành;


Sở ……… dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo phụ lục đính kèm.


Đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến thẩm tra để Sở ……… hoàn chỉnh và giao dự toán ngân sách năm …… cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC

- Như trên;
(ký tên, đóng dấu)

- Lưu: …….


- Mẫu này áp dụng cho các Sở, Ban ngành cấp tỉnh có đơn vị trực thuộc.


- Đơn vị gửi 03 bản (kèm phụ lục) theo mẫu này gửi cơ quan tài chính.



UBND TỈNH AN GIANG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        TÊN ĐƠN VỊ



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         


     Số: ………/………

      …………, ngày ……… tháng …… năm ………

		V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm……





   Kính gửi:
Sở Tài chính


Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;


Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…/…… của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… cho các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh;


Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước hiện hành;


Sở ……… dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… được giao theo phụ lục đính kèm.


Đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến thẩm tra để Sở ……… tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC

- Như trên;
(ký tên, đóng dấu)

- Lưu: …….


- Mẫu này áp dụng cho các Sở, Ban ngành cấp tỉnh không có đơn vị trực thuộc.


- Đơn vị gửi 03 bản (kèm phụ lục) theo mẫu này gửi cơ quan tài chính.




UBND …………………                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        TÊN ĐƠN VỊ



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



     Số: ………/………

      …………, ngày ……… tháng …… năm ………

		V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm……



		





   Kính gửi:
Phòng Tài chính - Kế hoạch

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;


Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…/…… của Ủy ban nhân dân ………… về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… cho các đơn vị sử dụng ngân sách …………;


Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước hiện hành;


Phòng ……… dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… được giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo phụ lục đính kèm.


Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch cho ý kiến thẩm tra để Phòng ……… hoàn chỉnh và giao dự toán ngân sách năm …… cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
(ký tên, đóng dấu)

- Lưu: …….


- Mẫu này áp dụng cho các phòng, ban, ngành thuộc cấp huyện có đơn vị trực thuộc.


- Đơn vị gửi 03 bản (kèm phụ lục) theo mẫu này gửi cơ quan tài chính.




UBND …………………               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        TÊN ĐƠN VỊ



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

     Số: ………/………

      …………, ngày ……… tháng …… năm ………

		V/v dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm……





   Kính gửi:
Phòng Tài chính - Kế hoạch

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;


Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…/…… của Ủy ban nhân dân ………… về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… cho các đơn vị sử dụng ngân sách …………;


Căn cứ chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước hiện hành;


Phòng ……… dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… được giao theo phụ lục đính kèm.


Đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch cho ý kiến thẩm tra để Phòng ……… tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
(ký tên, đóng dấu)

- Lưu: …….


- Mẫu này áp dụng cho các phòng, ban, ngành thuộc cấp huyện không có đơn vị trực thuộc.


- Đơn vị gửi 03 bản (kèm phụ lục) theo mẫu này gửi cơ quan tài chính.



UBND TỈNH AN GIANG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


      SỞ TÀI CHÍNH


      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

                  


   Số: ………/STC-……

      An Giang, ngày ……… tháng …… năm ………

		V/v kết quả thẩm định việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm ……





   Kính gửi:
………………………..

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;


Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;


Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…/…… của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh;


Sau khi xem xét phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… của Sở ……… tại công văn số ……… ngày …/…/…… và biên bản làm việc giữa Sở Tài chính với đơn vị ngày …/…/……, hai bên thống nhất phương án phân bổ dự toán năm …… của ……… theo phụ lục chi tiết đính kèm.


Đề nghị Thủ trưởng đơn vị điều hành, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… được giao (hoặc cho các đơn vị trực thuộc) bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã được cơ quan nhà nước ban hành theo tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ được giao trên tinh thần tiết kiệm và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC

- Như trên;
(ký tên, đóng dấu)

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;


- Lưu: …….




UBND …………………                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

                  

     Số: ………/………

      …………, ngày ……… tháng …… năm ………

		V/v kết quả thẩm định việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm ……





   Kính gửi:
………………………..

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;


Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;


Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…/…… của Ủy ban nhân dân ………… về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… cho các đơn vị dự toán …………;


Sau khi xem xét phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… của ………… tại công văn số ……… ngày …/…/…… và biên bản làm việc giữa Phòng Tài chính - Kế hoạch với đơn vị ngày …/…/……, hai bên thống nhất phương án phân bổ dự toán năm …… của ……… theo phụ lục chi tiết đính kèm.


Đề nghị Thủ trưởng đơn vị điều hành, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… được giao (hoặc cho các đơn vị trực thuộc) bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, định mức đã được cơ quan nhà nước ban hành theo tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ được giao trên tinh thần tiết kiệm và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
(ký tên, đóng dấu)

- Kho bạc Nhà nước ……;


- Lưu: …….




UBND TỈNH AN GIANG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        TÊN ĐƠN VỊ


             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         

                  


   Số: ………/QĐ-……

      An Giang, ngày ……… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH


Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ……

((((((

GIÁM ĐỐC ………………………

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…/…… của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và bộ máy của Sở …………;

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…/…… của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ……;


Căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại công văn số ………/STC-…… ngày …/…/…… về việc kết quả thẩm định việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm ……,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở ……… theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm …… được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC

- Sở Tài chính;
(ký tên, đóng dấu)

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;


- Đơn vị sử dụng ngân sách;


- Lưu: …….


Mẫu này áp dụng cho các Sở, Ban ngành cấp tỉnh.



UBND …………………              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


        TÊN ĐƠN VỊ



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

                  

   Số: ………/QĐ-……

      …………, ngày ……… tháng …… năm ………

QUYẾT ĐỊNH


Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ……

((((((

TRƯỞNG PHÒNG ………………………

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…/…… của Ủy ban nhân dân ……… về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và bộ máy của Phòng …………;

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …/…/…… của Ủy ban nhân dân ………… về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm ……;


Căn cứ ý kiến của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại công văn số ………/……… ngày …/…/…… về việc kết quả thẩm định việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm ……,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm …… cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Phòng ……… theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm …… được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
TRƯỞNG PHÒNG

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
(ký tên, đóng dấu)

- Kho bạc Nhà nước ……;


- Đơn vị sử dụng ngân sách;


- Lưu: …….


Mẫu này áp dụng cho các phòng, ban thuộc cấp huyện.

Sở, cơ quan cấp tỉnh (Phòng, cơ quan cấp huyện):……

Chương:……………………………….

DỰ KIẾN PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ……


(kèm theo công văn số ………/……… ngày …/…/…… của ……………)

______________


                                                                                                                                                                   Đơn vị tính: 1.000 đồng.
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		Đơn vị A

		Đơn vị B
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		Chi từ nguồn thu phí được để lại
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		Chi sự nghiệp ……………………..
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		Trong đó: 40% (hoặc 35% đối với ngành y tế) để thực hiện cải cách tiền lương

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Chi quản lý hành chính

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: 40% (hoặc 35% đối với ngành y tế) để thực hiện cải cách tiền lương

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Số phí, lệ phí nộp NSNN

		

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Lệ phí

		

		

		

		

		

		

		



		

		Lệ phí A

		

		

		

		

		

		

		



		

		Lệ phí B

		

		

		

		

		

		

		



		

		…………..

		

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Phí

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phí A

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phí B

		

		

		

		

		

		

		



		

		………….

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Dự toán chi ngân sách nhà nước

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Chi quản lý hành chính

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: tiết kiệm chi thường xuyên 10% để thực hiện cải cách tiền lương

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Nghiên cứu khoa học (cấp huyện không có nội dung này)

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

		

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Chi sự nghiệp…………………..

		

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: tiết kiệm chi thường xuyên 10% để thực hiện cải cách tiền lương

		

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		4

		………………

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch

		

		

		

		

		

		

		





(*): Thực hiện theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính.

Kèm báo cáo thuyết minh nội dung chi theo từng lĩnh vực: (gồm: quỹ lương, mua sắm sửa chữa, nghiệp vụ chuyên môn, hoạt động đặc thù, kinh phí thực hiện chương trình, đề án, nhiệm vụ…).



PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM ……

Đơn vị: …………..


(kèm theo công văn số ………/……… ngày …/…/……

của Sở Tài chính/phòng Tài chính - Kế hoạch)


_____________

Đơn vị tính: triệu đồng.

		Số TT

		NỘI DUNG

		TỔNG SỐ



		I

		TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

		



		1

		Số thu phí, lệ phí, thu khác

		



		

		- Thu phí, lệ phí

		



		

		…………

		



		

		…………

		



		

		- Thu dịch vụ

		



		

		…………

		



		

		…………

		



		

		- Thu khác

		



		

		…………

		



		

		…………

		



		2

		Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, thu khác được để lại

		



		

		(Trong đó, trích nguồn thực hiện hiện cải cách tiền lương)

		



		

		- Thu phí, lệ phí

		



		

		…………

		



		

		…………

		



		

		- Thu dịch vụ

		



		

		…………

		



		

		…………

		



		

		- Thu khác

		



		

		…………

		



		

		…………

		



		3

		Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

		



		

		- Thu phí, lệ phí

		



		

		…………

		



		

		…………

		



		

		- Thu dịch vụ

		



		

		…………

		



		

		…………

		



		

		- Thu khác

		



		

		…………

		



		

		…………

		



		II

		DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

		



		A

		Chi từ ngân sách tỉnh

		



		1

		Chi sự nghiệp

		



		1.1

		Sự nghiệp ……….. (loại …… khoản)

		



		

		- Kinh phí thường xuyên

		



		

		Trong đó: đã trừ tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương

		



		

		- Kinh phí không thường xuyên

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		1.2

		Sự nghiệp ……….. (loại …… khoản)

		



		

		- Kinh phí thường xuyên

		



		

		Trong đó: đã trừ tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương

		



		

		- Kinh phí không thường xuyên

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		2

		Chi sự nghiệp

		



		2.1

		Sự nghiệp ……….. (loại …… khoản)

		



		

		- Kinh phí thường xuyên

		



		

		Trong đó: đã trừ tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương

		



		

		- Kinh phí không thường xuyên

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		2.2

		Sự nghiệp ……….. (loại …… khoản)

		



		

		- Kinh phí thường xuyên

		



		

		Trong đó: đã trừ tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương

		



		

		- Kinh phí không thường xuyên

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		- Kinh phí không thường xuyên

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		3

		Chi sự nghiệp

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		

		…………………………………

		



		B

		Chương trình mục tiêu

		



		

		

		





Sở, cơ quan cấp tỉnh (Phòng, cơ quan cấp huyện):……

Chương:……………………………….

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ……


(kèm theo Quyết định số ………/QĐ-…… ngày …/…/…… của ……………)


______________


                                                                                                                                                       Đơn vị tính: 1.000 đồng.


		Số TT

		Nội dung

		Tổng số

		Chi tiết theo đơn vị sử dụng



		

		

		

		Đơn vị A

		Đơn vị B



		

		

		

		Khoản (*)

		Khoản…

		Khoản…

		Khoản…

		Khoản…

		Khoản…



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		I

		Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Số thu phí, lệ phí

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Lệ phí

		

		

		

		

		

		

		



		

		Lệ phí A

		

		

		

		

		

		

		



		

		Lệ phí B

		

		

		

		

		

		

		



		

		……………

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Phí

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phí A

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phí B

		

		

		

		

		

		

		



		

		………………

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Chi từ nguồn thu phí được để lại

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Chi sự nghiệp ……………………..

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: 40% (hoặc 35% đối với ngành y tế) để thực hiện cải cách tiền lương

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Chi quản lý hành chính

		

		

		

		

		

		

		



		a

		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: 40% (hoặc 35% đối với ngành y tế) để thực hiện cải cách tiền lương

		

		

		

		

		

		

		



		b

		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

		

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Lệ phí

		

		

		

		

		

		

		



		

		Lệ phí A

		

		

		

		

		

		

		



		

		Lệ phí B

		

		

		

		

		

		

		



		

		…………..

		

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Phí

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phí A

		

		

		

		

		

		

		



		

		Phí B

		

		

		

		

		

		

		



		

		………….

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Dự toán chi ngân sách nhà nước

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Chi quản lý hành chính

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: tiết kiệm chi thường xuyên 10% để thực hiện cải cách tiền lương

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Nghiên cứu khoa học (cấp huyện không có nội dung này)

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

		

		

		

		

		

		

		



		2.3

		Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Chi sự nghiệp…………………..

		

		

		

		

		

		

		



		3.1

		Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: tiết kiệm chi thường xuyên 10% để thực hiện cải cách tiền lương

		

		

		

		

		

		

		



		3.2

		Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

		

		

		

		

		

		

		



		4

		………………

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mã số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch

		

		

		

		

		

		

		





(*): Thực hiện theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính.


Mẫu số 01



(ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày



26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang)







Mẫu số 02



(ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày



26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang)







Mẫu số 03



(ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày



26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang)







Mẫu số 04



(ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày



26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang)







Mẫu số 05



(ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày



26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang)







Mẫu số 06



(ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày



26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang)







Mẫu số 07



(ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày



26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang)







Mẫu số 08



(ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày



26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang)







Phụ lục số 01



(ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày



26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang)







Phụ lục số 02



(ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày



26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang)







Phụ lục số 03



(ban hành kèm theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày



26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang)
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